Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11 và 11 tháng năm 2007 
theo giá so sánh 1994

	
	
	Thực hiện (Tỷ đồng)
	Tháng 11 năm 2007 so với tháng 11 năm 2006 (%)
	11 tháng năm 2007 so với cùng kỳ năm 2006 (%)

	
	
	10 tháng năm 2007
	Ước tính tháng 11 năm 2007
	Cộng dồn 11 tháng năm 2007
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	            TỔNG SỐ
	467723
	52108
	519831
	117,4
	117,0

	PHÂN THEO KHU VỰC 
	
	
	
	
	

	VÀ THÀNH PHẦN KINH TẾ
	
	
	
	
	

	Khu vực doanh nghiệp Nhà nước
	116751
	11360
	128111
	110,6
	110,4

	
	Trung ương
	83106
	8355
	91461
	113,1
	113,4

	
	Địa phương
	33645
	3005
	36650
	104,0
	103,5

	Khu vực ngoài Nhà nước
	170902
	19718
	190620
	121,0
	120,9

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	180070
	21030
	201100
	118,0
	118,0

	
	Dầu mỏ và khí đốt
	24470
	2130
	26600
	94,0
	92,7

	
	Các ngành khác
	155600
	18900
	174500
	121,5
	123,1

	PHÂN THEO CẤP QUẢN LÝ
	
	
	
	
	

	Công nghiệp trung ương
	83106
	8355
	91461
	113,1
	113,4

	Công nghiệp địa phương
	204547
	22723
	227270
	118,4
	117,7

	
	Nhà nước địa phương quản lý
	33645
	3005
	36650
	104,0
	103,5

	
	Ngoài Nhà nước
	170902
	19718
	190620
	121,0
	120,9

	Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
	180070
	21030
	201100
	118,0
	118,0


